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1 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 1A X X X X X X X X Đại cương

2 MH20300008 Anh văn A3 3 1A X X X X X X X X Đại cương

3 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 1B X X X X X X X X X Cơ sở

4 MH22309005
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 2
4 1B X X X X X X X X X GDQP-AN

5 MH03309002 Quản trị học 3 1A X X Cơ sở

6 MH05309026 Hệ thống thông tin kế toán 3 1A X Chuyên ngành

7  MH04309001 Toán tài chính 3 1B X Cơ sở

8 MH03309013 Nguyên lý thống kê 3 1B X Cơ sở

9 MH05309024 Sổ sách kế toán 3 1B X Chuyên ngành

10  MH03309008 Quản trị xuất nhập khẩu 3 1A X Chuyên ngành

11 MH03309013 Nguyên lý thống kê 3 1A X Cơ sở

12  MH03309049 Kinh doanh quốc tế 3 1B X Cơ sở

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-ĐIỆN TỬ

Học kỳ

QUẢN TRỊ - TÀI 

CHÍNH NGÂN HÀNG

Ghi chú

I/ CAO ĐẲNG KHÓA 19:

Số 

TT

Mã 

học phần
Tên học phần

Số 

tín 

chỉ

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN HK I/2020-2021 

    - Phòng Đào tạo thông báo các học phần sẽ triển khai giảng dạy tại Học kỳ I/2020 - 2021 của các ngành cao đẳng & trung cấp hệ chính quy như sau:

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----



13  MH03309039
Quản trị Chuỗi cung ứng toàn

cầu
3 1B X Chuyên ngành

14  MH03304050
Hàng hóa trong thương mại 

quốc tế
3 1B X Chuyên ngành

15  MH03309035 Anh văn thương mại 3 1B X Cơ sở

16 MH03309066
 SEO - Quảng bá thương 

hiệu doanh nghiệp
3 1A X Chuyên ngành

17 MH03309088
Truyền thông đa phương 

tiện & tiếp thị điện tử
3 1B X Cơ sở

18 MH03309092
Dựng phim với Adobe 

Premiere
3 1B X Chuyên ngành

19 MH03309091
Thiết kế và dàn trang với 

Indesign
3 1B X Chuyên ngành

20 MH01300052 Mỹ thuật ứng dụng 2 1A X Cơ sở

21 MH01308105
Thiết kế hình ảnh với 

Adobe Photoshop
3 1A X Chuyên ngành

22 MH01300061 Nghệ thuật chữ 2 1B X Chuyên ngành

23 MH01308106
Thiết kế đồ họa với Adobe 

Illustrator
3 1B X Chuyên ngành

24 MH01308107
Thiết kế chuyển động 2D 

với Adobe Flash
3 1B X Chuyên ngành

25 MH01308070 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 1A X X X Cơ sở

26 MH01308083 CCNA2 4 1A X Chuyên ngành

27 MH01308068 Lập trình nâng cao 4 1B X X X Cơ sở

28 MH01308084 CCNA3 4 1B X Chuyên ngành

29 MH01308075 Thiết kế Web nâng cao 3 1A X X Chuyên ngành

30 MH01308071 Dữ liệu lớn 3 1B X X X Chuyên ngành

31 MH49300011 Anh văn A3 (CLC) 3 1A X
Đại cương 

(Anh văn CLC)

32 MH49300012 Anh văn A4 (CLC) 3 1B X
Đại cương 

(Anh văn CLC)



33 MH02309005 An toàn điện 2 1A X Cơ sở

34 MH02309008 Vi điều khiển 2 1A X Chuyên ngành

35 MH02301008 Thực hành Vi điều khiển 1 1A X Chuyên ngành

36 MH02309009 Cấu trúc máy tính 2 1A X Cơ sở

37 MH02301009
Thực hành Cấu trúc máy 

tính
1 1A X Cơ sở

38 MH02309040 Thiết kế mạch tích hợp 2 1B X Chuyên ngành

39 MH02309042 Thiết kế số với Verilog 2 1B X Chuyên ngành

40 MH02301054
Thực hành Thiết kế số với 

Verilog
1 1B X Chuyên ngành

41 MH02309043 Hệ điều hành 2 1B X Chuyên ngành

42 MH02301066 Thực tập Điện-Điện tử 2 1B X Cơ sở

43 MH02308067 Sửa chữa Laptop 2 1B X Chuyên ngành

44 MH18300005 Giáo dục chính trị 4 1A X Đại cương

45 MH01300060 Quản lý dự án phần mềm 2 1A X Chuyên ngành

46 MH01308072 Lập trình giao diện Web 3 1A X Chuyên ngành

47 MH01308140
Lập trình Web phía máy 

chủ 
3 1A X Chuyên ngành

48 MH19300008 Pháp luật 2 1B X Đại cương

49 MH01300065 Giao tiếp người - máy 2 1B X Chuyên ngành

50 MH01308073
Kỹ thuật Web với ứng dụng 

di động đa nền tảng
3 1B X Chuyên ngành

51 MH01308076 Lập trình đa nền tảng 3 1B X Chuyên ngành

II/ TRUNG CẤP KHÓA 19:
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1 MH22409003 Giáo dục thể chất 1 1A X X

2 MH18400003 Giáo dục Chính trị 2 1A X X

3 MH20300007 Anh văn A2 3 1A X X

4 MH22409005
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 1B
2 1B X X

5 MH48400001 Kỹ năng mềm 2 1B X X

6 MH19400005  Pháp luật 1 1B X X

7 MH01408056 Hệ quản trị CSDL 4 1A X

8 MH01408057
Thiết kế giao diện trên di 

động
2 1A X

9 MH01408055 Lập trình Windows Form 5 1B X

10 MH01408059 Quản trị mạng Linux 5 1B X

11 MH01408072
Thiết kế chuyển động 2D 

và Adobe Flash  
4 1A X

12 MH01408078 Thiết kế Poster 5 1A X

13 MH01408073
Thiết kế đồ họa với Corel 

DRAW
4 1B X

14 MH01408077
Thiết kế nội/ngoại thất

với 3D max
3 1B X

Chuyên ngành

Chuyên ngành

Chuyên ngành

Chuyên ngành

Số 

TT

Mã 

học phần
Tên học phần

Số 

tín 

chỉ

Học kỳ Ghi chú

Đại cương

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-

ĐIỆN TỬ

SL

SV 

dự kiến

Số 

lớp dự kiến

Chuyên ngành

Chuyên ngành

Chuyên ngành

Chuyên ngành

Đại cương

Đại cương

GDQP-AN

Cơ sở

Đại cương


